
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  84/NQ-CP 29/5/2020 Chính phủ Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công và bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

Sao y số 

378/SY-

UBND 

ngày 

04/6/2020 

2.  60/2020/NĐ-CP 29/5/2020 Chính phủ S a đ i, b  sung Danh mục các chất 

ma túy và ti n chất ban hành k m 

theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định các danh mục chất ma 

túy và ti n chất 

 

3.  61/2020/NĐ-CP 29/5/2020 Chính phủ S a đ i, b  sung một số đi u của 

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành  một số 

đi u của Luật Việc làm v  bảo hiểm 

thất nghiệp 

Sao y số 

369/SY-

UBND 

ngày  

03/6/2020 

 

4.  62/2020/NĐ-CP 01/6/2020 Chính phủ Vị trí việc làm và biên chế công chức  

5.  25/CT-TTg 04/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy 

sản và cơ giới hóa nông nghiệp 

 

6.  752/QĐ-TTg 03/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Ban Chỉ đạo T ng đi u tra 

kinh tế Trung ương năm 2021 

 

7.  749/QĐ-TTg 03/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đ i 

số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” 

 

8.  753/QĐ-TTg 03/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch t  chức thực hiện 

Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 

11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa XII v  tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác người khuyết tật 

 

9.  757/QĐ-TTg 04/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp 

định v  Biện pháp quốc gia có cảng 

nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa 

bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy 
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định của T  chức Lương thực và 

Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) 

đến năm 2025 

10.  758/QĐ-TTg 04/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chương trình công tác năm 

2020 của BCĐ TW chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm ngh o b n vững 

giai đoạn 2016-2020 

 

11.  759/QĐ-TTg 04/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chương trình công tác năm 

2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới 

 

12.  770/QĐ-TTg 05/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đi u lệ Hội luật gia Việt 

Nam 

 

13.  1420/QĐ-

BGDĐT 

01/6/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 

năm 2019 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa XII v  tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa X v  tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập 

 

14.  1957/QĐ-BNN-

PCTT 

01/6/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Sao y số 

384/SY-

UBND 

ngày 

05/6/2020 

 

15.  376/QĐ-BNV 04/6/2020 Bộ Nội vụ 

 

Ban hành Kế hoạch t ng kết thực 

hiện Chiến lược phát triển thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây 

dựng Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

 

16.  815/QĐ-BTC 04/6/2020 Bộ Tài chính Đính chính Thông tư số 27/2020/TT-

BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý và s  dụng 

kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia và quy chuẩn kỹ thuật 

 

17.  12/2020/TT-

BTTTT 

29/5/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truy n 

thông 

 

Ban hành Thông tư hướng dẫn hướng 

dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin s  dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước theo phương 

pháp tính chi phí 

 

18.  41/2020/TT-BTC 18/5/2020 Bộ Tài 

chính 

S a đ i, b  sung một số Đi u của 

Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 

10 tháng 11 năm 2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và s  

 



3 

 

   
 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại 

Việt Nam 

19.  49/2020/TT-BTC 01/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh 

vực đăng ký giao dịch bảo đảm 

 

20.  50/2020/TT-BTC 01/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định 

đi u kiện kinh doanh trong hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

 

21.  600/QĐ-

LĐTBXH 

03/6/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Đính chính Thông tư ban hành Quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu v  năng lực mà người học 

phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng 

 

22.  1316/QĐ-BTP 29/5/2020 Bộ Tư pháp Thành lập Chi cục Thi hành án dân 

sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

23.  1183/QĐ-BTP 20/5/2020 Bộ Tư pháp Công bố thủ tục hành chính được s a 

đ i, b  sung trong lĩnh vực đăng ký 

biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 

Sao y số 

368/SY-

UBND 

ngày 

03/6/2020 

 

24.  02/2020/TT-

BVHTTDL 

25/5/2020 Bộ Văn 

hoá, Thể 

thao và Du 

lịch 

Quy định v  bảo quản, thanh lọc tài 

nguyên thông tin và tài nguyên thông 

tin hạn chế s  dụng trong thư viện 

 

25.  12/2020/TT-

BGTVT 

29/5/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Quy định v  t  chức, quản lý hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải đường bộ 

 

26.  04/2020/TT-

BTNMT 

03/6/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

quy hoạch t ng hợp lưu vực sông liên 

tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 

 

27.  251/QĐ-BCĐ389 01/6/2020 Ban chỉ 

đạo quốc 

gia chống 

buôn lậu, 

gian lận, 

thương mại 

và hàng 

giả 

 

S a đ i, b  sung Quy chế hoạt động 

của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ 

đạo quốc gia chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả ban hành 

k m theo Quyết định số 899/QĐ-

BCĐ389 ngày 12 tháng 10 năm 2017 

của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 

chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả 

 

28.  247/QĐ-

BCĐNO&TTBĐS 
30/5/2020 Ban chỉ 

đạo Trung 

ương v  

chính sách 

nhà ở và 

thị trường 

bất động 

sản 

 

Thay đ i thành viên Ban Chỉ đạo 

Trung ương v  chính sách nhà ở và 

thị trường bất động sản 
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29.  1851/BTCCT 22/5/2020 Ban T  

chức cuộc 

thi trực 

tuyến 

“Pháp luật 

học 

đường” 

T  chức Vòng chung kết Cuộc thi 

trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học 

đường” 

 

30.  55/BC-BCĐ 

ĐAĐM 
01/6/2020 Ban Chỉ 

đạo Đ  án 

hoàn thiện 

hệ thống 

định mức 

và giá xây 

dựng 

Báo cáo giữa kỳ (2018 - 2019) Kết 

quả thực hiện nhiệm vụ giữa kỳ và kế 

hoạch triển khai các năm tiếp theo 

của Đ  án Hoàn thiện hệ thống định 

mức và giá xây dựng theo Quyết định 

số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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